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1. BỘ LỌC SƯƠNG DẦU TÚI ĐỨNG TA  
 
Bộ lọc đứng AERMIST TA đã được phát minh và thiết kế để tách dầu khỏi không khí được chiết xuất trong một 
số giai đoạn, chúng được thực hiện dễ dàng trên các máy công cụ và dây chuyền sản xuất tự động Sản phẩm 
thiết kế hoàn hảo cho việc loại bỏ dầu và nhũ tương.Bộ lọc AERMIST TA có thể được trang bị một mô-đun nghỉ 
để bảo đảm loại bỏ dầu ngay cả trong quá trình hoạt động bình thường của bộ lọc. Bộ lọc AERMIST TA có thể xử 
lý một lượng lớn khói và sương mù, và chủ yếu dành cho các ngành công nghiệp cơ khí kim loại và tất cả các quy 
trình công nghiệp liên quan đến dầu nhờn. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng đòi hỏi máy công cụ 
cỡ lớn hoặc trung bình và có thể xử lý dầu nhờn nguyên chất hoặc nhũ tương dầu. Dầu sau khi lọc được lắng 
đọng ở đáy của thiết bị phân tách và chảy ra khỏi ống hút tương ứng. Chính vì vậy có thể lấy và sử dụng lại hầu 
như toàn bộ dầu. AERMIST TA được hàn điện hoàn toàn bằng van chắn nước và không để dầu rò rỉ.Bộ lọc tuyệt 
đối cho hiệu quả cao, cho phép không khí được lọc trở lại môi trường. Bộ lọc tuyệt đối cho hiệu quả cao, cho phép 
không khí được lọc trở lại môi trường. Công tắc áp suất chênh lệch và đồng hồ đo áp suất (theo tiêu chuẩn), xác 
định bất kỳ tổn thất áp suất và tắc nghẽn của các bộ lọc bên trong; nó cũng cho bạn biết khi nào cần thay thế các 
thành phần bộ lọc. 

 

TÍNH NĂNG 

 • Bộ lọc lưới kim loại để lọc trước. 

• Một dải phân tách đứng. (tùy chọn) - xAn F9 (EN 
779: 2002) được phân loại, bộ lọc túi bằng sợi thủy 
tinh hiệu suất cao (95%) 

• Giai đoạn sau lọc (tùy chọn) với các bộ lọc tuyệt đối 
H13. 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 
Một chân không được tạo ra bởi quạt ly tâm sẽ đẩy 
không khí bị ô nhiễm qua bộ lọc từ phía sau; không khí 
sau đó đi vào buồng lắng thẳng đứng để phân tách 
ban đầu các hạt lơ lửng trong chất lỏng, do chiều rộng 
tăng đột ngột nên chất lỏng được được hút xuống. Các 
hạt dầu tách ra rơi vào phễu và hội tụ trong ống hút; 
không khí được lọc lại khi nó đi qua các giai đoạn khác 
và bộ lọc tuyệt đối, nếu có thể, sẽ bắt được các hạt 
siêu nhỏ. Không khí được lọc cuối cùng sẽ đến lỗ 
thông hơi và thải vào khí quyển hoặc thải ra môi 
trường. 

 
 ỨNG DỤNG 

• Sương mù dầu & khói trên các hệ thống chiết xuất tập 
trung  
• Máy nén sương dầu 
• Dụng cụ tra dầu mỡ phun sương 
• Máy cắt ren sương dầu 
• Máy mài dầu 
• Máy tạo sương lạnh 
• Máy tán sương dầu 
• Máy phun sương dầu thực vật 
• Dầu nhũ hóa  
• Dầu bôi trơn sương dầu 
• Dầu cắt sương dầu 
• Sương mù dầu từ máy bơm và tua bin 
• Máy tiện phun sương nhiều dầu 
 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

 
Gia công 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 
 

Mã 

 
 

Cấu hình 

 
Mô-đun bộ lọc 

túi (Số) 

 
Công suất 
động cơ 

quạt  (KW) 

 
Lưu 

lượng 
khí cực 

đại 
[m³/h] 

 
Chênh 
lệch áp 

suất bộ lọc 
(Pa) 

 
Áp suất 

quạt (Pa) 

 
 

Độ ồn 
(dB(A)) 

 
Kích thước bộ 

lọc 
 LxPxH [mm] 

AERMIST TA 1x1  1 - 2.000 250 - - 610x600x1859 

AERMIST TA 1x1 M 1 1,1 2.000 250 1.180 71 610x600x2568 

AERMIST TA 2x1  2 - 4.000 250 - - 1220x600x1859 

AERMIST TA 2x1 M 2 2,2 4.000 250 1.030 70 1220x600x2568 

AERMIST TA 3x1  3 - 6.000 250 - - 1830x600x1859 

AERMIST TA 3x1 M 3 4 6.000 250 1.340 71 1830x600x2568 

AERMIST TA 4x1  4 - 8.000 250 - - 2440x600x1859 

AERMIST TA 4x1 M 4 5,5 8.000 250 1.130 72 2440x600x2568 

AERMIST TA 2x2  4 - 8.000 250 - - 1220x1130x1859 

AERMIST TA 2x2 M 4 5,5 8.000 250 1.330 72 1220x1130x2568 

AERMIST TA 3x2  6 - 12.000 250 - - 1830x1130x2059 

AERMIST TA 3x2 M 6 7,5 12.000 250 1.580 73 1830x1130x2768 

AERMIST TA 4x2    8 - 16.000 250 - - 2440x1130x2059 

AERMIST TA 4x2 M 8 9 16.000 250 1.570 75 2440x1130x2768 

AERMIST TA 5x2  10 - 20.000 250 - - 3050x1130x2159 

AERMIST TA 5x2 M 10 15 20.000 250 1.530 76 3050x1130x2868 

AERMIST TA 6x2  12 - 24.000 250 - - 3660x1130x2159 

AERMIST TA 6x2 M 12 18,5 24.000 250 1.910 78 3660x1130x2868 
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2. BỘ LỌC TUI NGANG TA 
Bộ lọc TA là mô-đun theo cả hai chiều dọc và ngang, và từ một mô-đun cơ bản 2.000 m3 / h đến các phiên bản tiêu 
chuẩn 48.000 m3 / h trở lên tùy theo yêu cầu. Các bộ phận được làm bằng kim loại tấm gấp, bắt vít và sơn; chúng được 
gắn các mặt bích để dễ dàng kết nối với các ống dẫn chiết, sản phẩm có thể treo hoặc lắp đặt trên mặt đất. 
 
Mô hình TA có sẵn trong bốn cấu hình: 
Cấu hình cơ bản: bộ lọc lưới kim loại, bộ lọc túi bằng sợi thủy tinh; 
Cấu hình "M": giống như cấu hình cơ bản, nhưng có thêm một phần chứa bộ phận chiết (quạt) và động cơ điện tương 
ứng của nó;  
Cấu hình của "CA": giống như cấu hình cơ bản, nhưng có thêm một phần chứa các lõi lọc than hoạt tính; mỗi mô-đun 
được tạo thành từ 9 x lõi lọc carbon có trọng lượng (xấp xỉ)3 kg mỗi lõi; 
Cấu hình của "CA M": giống như cấu hình cơ bản, nhưng với hai phần bổ sung, phần thứ nhất chứa lõi lọc than hoạt 
tính và phần thứ hai chứa máy chiết (quạt) và động cơ điện tương ứng. 
 

 

ỨNG DỤNG 
 
Bộ lọc TA được tạo thành từ các bộ phận mô-
đun. Đây là những mô-đun về công suất và 
kích thước không khí, đáp ứng mọi nhu cầu 
của khách hàng. Loại chi tiết này có thể được 
sử dụng đơn lẻ hoặc làm bộ lọc trước cho bộ 
lọc than hoạt tĩnh và tĩnh điện hoặc là bộ lọc 
trước cho bộ lọc lốc xoáy. 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 
 
Các bộ lọc làm việc trong môi trường tách 
biệt. Không khí chảy qua bộ lọc trước, thu giữ 
các chất ô nhiễm lớn hơn, và sau đó bộ lọc 
túi bao gồm một bộ các túi đơn cực sâu để 
phân tách cơ học. Diện tích bề mặt của tất cả 
các loại vải là để giảm tốc độ phía trước của 
bộ lọc và thu được hầu như tất cả các chất 
gây ô nhiễm, do đó, việc phân tách theo tiêu 
chuẩn đặc biệt cao. Đối với các mô hình có 
thành phần than hoạt tính (TI CA CA), không 
khí được xử lý lại bằng cách hấp thụ các 
nguyên tử cacbon hoạt tính trước khi rời 
hoặc đi qua máy chiết. 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 
Nông nghiệp – thực phẩm 
Hàn và cắt nhiệt 

 
 
 
 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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Mã 
Cấu hình 

Số lượng 
túi lọc (số) 

Số lõi lọc 
than hoạt 
tính (số) 

 
Than 

hoạt tính 
(Kg) 

 
Công 
suất 

động cơ 
quạt 
(KW) 

 
Lưu 

lượng 
khí cực 

đại 
(m³/h) 

 
Chênh 
lệch áp 

suất bộ lọc 
(Pa) 

 
Áp suất 

quạt 
(Pa) 

 
Độ ồn 
(dB(A)) 

 
Kích thước 
LxHxP (mm) 

TA 1x1 

 
1 -  -  -  2.000 250 -  -  600 x 610 x 709 

TA 1x1 CA 1 9 27 -  2.000 400 -  -  600 x 610 x 1418 

TA 1x1 M 1 -  -  1,1 2.000 250 1.180 71 600x610x1418 

TA 1x1 CA M 1 9 27 1,1 2.000 400 1.180 71 600x610x2127 

TA 2x1 

 
2 -  -  -  4.000 250 -  -  1130x610x709 

TA 2x1 CA 2 18 54 -  4.000 400 -  -  1130x610x1418 

TA 2x1 M 2 -  -  2,2 4.000 250 1.030 70 1130x610x1418 

TA 2x1 CA M 2 18 54 2,2 4.000 400 1.030 70 1130x610x2127 

TA 1x2 
 

2 -  -  -  4.000 250 -  -  600x1220x709 

TA 1x2 CA 2 18 54 -  4.000 400 -  -  600x1220x1418 

TA 1x2 M 2 -  -  2,2 4.000 250 1.030 70 600x1220x1418 

TA 1x2 CA M 2 18 54 2,2 4.000 400 1.030 70 600x1220x2127 

TA 3x1 

 

3 -  -  -  6.000 250 -  -  1660x610x709 

TA 3x1 CA 3 27 81 -  6.000 400 -  -  1660x610x1418 

TA 3x1 M 3 -  -  4 6.000 250 1.340 71 1660x610x1418 

TA 3x1 CA M 3 27 81 4 6.000 400 1.340 71 1660x610x2127 

TA 1x3  3 -  -  -  6.000 250 -  -  600x1830x709 

TA 1x3 CA 3 27 81 -  6.000 400 -  -  600x1830x1418 

TA 1x3 M 3 -  -  4 6.000 250 1.340 71 600x1830x1418 

TA 1x3 CA M 3 27 81 4 6.000 400 1.340 71 600x1830x2127 

TA 4x1 

 
4 -  -  -  8.000 250 -  -  2260x610x709 

TA 4x1 CA 4 36 108 -  8.000 400 -  -  2260x610x1418 

TA 4x1 M 4 -  -  5,5 8.000 250 1.330 72 2260x610x1418 

TA 4x1 CA M 4 36 108 5,5 8.000 400 1.330 72 2260x610x2127 

TA 1x4  
 

4 -  -  -  8.000 250 -  -  600x2440x709 

TA 1x4 CA 4 36 108 -  8.000 400 -  -  600x2440x1418 

TA 1x4 M 4 -  -  5,5 8.000 250 1.330 72 600x2440x1418 

TA 1x4 CA M 4 36 108 5,5 8.000 400 1.330 72 600x2440x2127 

TA 2x2 

 
4 -  -  -  8.000 250 -  -  1130x1220x709 

TA 2x2 CA 4 36 108 -  8.000 400 -  -  1130x1220x1418 

TA 2x2 M 4 -  -  5,5 8.000 250 1.330 72 1130x1220x1418 

TA 2x2 CA M 4 36 108 5,5 8.000 400 1.330 72 1130x1220x2127 

TA 2x3 

 
6 -  -  -  12.000 250 -  -  1130x1830x709 

TA 2x3 CA 6 54 162 -  12.000 400 -  -  1130x1830x1418 

TA 2x3 M 6 -  -  7,5 12.000 250 1.580 73 1130x1830x1418 

TA 2x3 CA M 6 54 162 8 12.000 400 1.580 73 1130x1830x2127 

TA 3x2 
 

6 -  -  -  12.000 250 -  -  1660x1220x709 

TA 3x2 CA 6 54 162 -  12.000 400 -  -  1660x1220x1418 

TA 3x2 M 6 -  -  7,5 12.000 250 1.580 73 1660x1220x1418 

TA 3x2 CA M 6 54 162 7,5 12.000 400 1.580 73 1660x1220x2127 

TA 2x4  
 

8 -  -  -  16.000 250 -  -  1130x2440x709 

TA 2x4 CA 8 72 216 -  16.000 400 -  -  1130x2440x1418 

TA 2x4 M 8 -  -  9 16.000 250 1.570 75 1130x2440x1418 

TA 2x4 CA M 8 72 216 9 16.000 400 1.570 75 1130x2440x2127 

TA 4x2 
 

8 -  -  -  16.000 250 -  -  2260x1220x709 

TA 4x2 CA 8 72 216 -  16.000 400 -  -  2260x1220x1418 

TA 4x2 M 8 -  -  9 16.000 250 1.570 75 2260x1220x1418 

TA 4x2 CA M 8 72 216 9 16.000 400 1.570 75 2260x1220x2127 

TA 3x3 
 

9 -  -  -  18.000 250 -  -  1660x1830x709 

TA 3x3 CA 9 81 243 -  18.000 400 -  -  1660x1830x1418 

TA 3x3 M 9 -  -  11 18.000 250 1.570 76 1660x1830x1418 

TA 3x3 CA M 9 81 243 11 18.000 400 1.570 76 1660x1830x2127 

TA 2x5  10 - -  -  20.000  250 - -  1130x3050x709 

TA 2x5 CA 10 90 270  -  20.000  400 - -  1130x3050x1418  

TA 2x5 M 10 - -  15 20.000  250 1.530 76 1130x3050x1418  

TA 2x5 CA M 10 90 270  15 20.000  400 1.530 76 1130x3050x2127  

TA 4x3  12 - -  -  24.000  250 - -  2260x1830x709  

TA 4x3 CA 12 108 324  -  24.000  400 - -  2260x1830x1418 
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TA 4x3 M 12 - -  18,5  24.000  250 1.910 78 2260x1830x1418 

TA 4x3 CA M 12 108 324  18,5  24.000  400 1.910 78 2260x1830x2127 

TA 3x4  
12 - -  -  24.000  250 - -  1660x2440x709 

TA 3x4 CA 12 108 324  -  24.000  400 - -  1660x2440x1418  

TA 3x4 M 12 - -  18,5  24.000  250 1.910 78 1660x2440x1418  

TA 3x4 CA M 12 108 324  18,5  24.000  400 1.910 78 1660x2440x2127  

           

TA 2x7 14 - -  -  28.000  250 - -  1130x4270x709  

TA 2x7 CA 14 126 378  -  28.000  400 - -  1130x4270x1418 

          

           

TA 3x5 15 - -  -  30.000  250 - -  1660x3050x709 

TA 3x5 CA 15 135 405  -  30.000  400 - -  1660x3050x1418  

          

           

TA 4x4 16 - -  -  32.000  250 - -  2260x2440x709  

TA 4x4 CA 16 144 432  -  32.000  400 - -  2260x2440x1418 

          

           

TA 3x6 18 - -  -  36.000  250 - -  1660x3660x709 

TA 3x6 CA 18 162 486  -  36.000  400 - -  1660x3660x1418  

          

           

TA 4x5 20 - -  -  40.000  250 - -  2260x3050x709  

TA 4x5 CA 20 180 540  -  40.000  400 - -  2260x3050x1418 

          

           

TA 4x6 24 - -  -  48.000  250 - -  2260x3660x709 

TA 4x6 CA 24 216 648  -  48.000  400 - -  2260x3660x1418  

          

           

TA 3x8 24 - -  -  48.000  250 - -  1660x4880x709  

TA 3x8 CA  216 648   
-  

48.000  400  
- 

 
-  

1660x4880x1418 
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1. AERMIST TA VERTICAL POCKET FILTER 
The AERMIST TA modular filters were devised and designed for the separation of oil from extracted air in several 
stages, and for easy implementation on tool machines and automatic production lines. They are perfect for the 
removal of pure oil and oil emulsion. AERMIST TA filters can be fitted with a “resting” module to ensure the removal 
of oil even during normal operation of the filter. The AERMIST TA filter can handle large amounts of oily fumes 
and mist, and is intended mainly for the metal-mechanics industries and all industrial processes involving oily 
lubricants. It can be used in many applications requiring large or medium-sized tool machines and is able to handle 
pure oil lubricant or oily emulsion. The filtered oil is deposited at the base of the separator and trickles out of the 
respective siphon. This means it is possible to retrieve and re-use virtually all of the oil. The AERMIST TA is fully 
electro-welded with a liquid seal and does not let any oil leak through. Highly efficient absolute filters allow the 
filtered air to be released back into the environment. The differential pressure switch and a pressure gauge (as 
standard), determines any pressure loss and clogging of the internal filters; it also tells you when to replace the 
filter components. 

 

THE FILTER SECTION FEATURES: 

 A metal pre-filter for mechanical pre-filtering. 
 A drop separator. (optional) - xAn F9 (EN 779:2002) 

classified, highly efficient (95%) glass micro-fibre 
pocket filter 

 Post-filtration phase (optional) with “ABSOLUTE” 
filters H13. 

OPERATING PRINCIPLE 
A vacuum created by the centrifugal fan forces the 
polluted air through the filter from the back; the air then 
flows into the vertical settling chamber for initial 
separation of the particles suspended in the fluid, 
aided by a sudden decrease in the speed of the fluid 
due to the sudden increase in breadth. The separated 
oil particles fall into the hopper and converge in the 
siphon; the air is filtered again as it passes through the 
other stages and the absolute filter, if applicable, which 
captures any submicronic particles. The filtered air 
eventually reaches the vent and discharged into the 
atmosphere or released back into the environment. 

 
 
 APPLICATIONS 

Oil mist & fumes on centralized extraction systems or 
particular 
Oil mist compressors 
Oil mist greaser 
Oil mist threading machines 
Oil mist grinding machines 
Oil mist cold forming machines 
Oil mist atomizers 
Oil mist vegetable oil atomizers 
Oil mist emulsifier oil 
Oil mist lubricators 
Oil mist cutting oil 
Oil mist from pumps and turbines 
Oil mist multiple operation lathes 
INDUSTRY SECTORS 

Machining 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
 

Model 

 
 

Configuration 

 
Pocket filter 

modules (Nr.) 

 
Motor fan 

power 
(KW) 

 
Max air 

flow 
[m³/h] 

 
Filter 

pressure 
drop (Pa) 

 
Fan 

pressure 
(Pa) 

 
 

Noise level 
(dB(A)) 

 
Filtering body 

dimensions 
LxPxH [mm] 

AERMIST TA 1x1  1 - 2.000 250 - - 610x600x1859 

AERMIST TA 1x1 M 1 1,1 2.000 250 1.180 71 610x600x2568 

AERMIST TA 2x1  2 - 4.000 250 - - 1220x600x1859 

AERMIST TA 2x1 M 2 2,2 4.000 250 1.030 70 1220x600x2568 

AERMIST TA 3x1  3 - 6.000 250 - - 1830x600x1859 

AERMIST TA 3x1 M 3 4 6.000 250 1.340 71 1830x600x2568 

AERMIST TA 4x1  4 - 8.000 250 - - 2440x600x1859 

AERMIST TA 4x1 M 4 5,5 8.000 250 1.130 72 2440x600x2568 

AERMIST TA 2x2  4 - 8.000 250 - - 1220x1130x1859 

AERMIST TA 2x2 M 4 5,5 8.000 250 1.330 72 1220x1130x2568 

AERMIST TA 3x2  6 - 12.000 250 - - 1830x1130x2059 

AERMIST TA 3x2 M 6 7,5 12.000 250 1.580 73 1830x1130x2768 

AERMIST TA 4x2    8 - 16.000 250 - - 2440x1130x2059 

AERMIST TA 4x2 M 8 9 16.000 250 1.570 75 2440x1130x2768 

AERMIST TA 5x2  10 - 20.000 250 - - 3050x1130x2159 

AERMIST TA 5x2 M 10 15 20.000 250 1.530 76 3050x1130x2868 

AERMIST TA 6x2  12 - 24.000 250 - - 3660x1130x2159 

AERMIST TA 6x2 M 12 18,5 24.000 250 1.910 78 3660x1130x2868 
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2. TA HORIZONTAL POCKET FILTER 
The TA filters are modular in terms of both vertical and horizontal dimensions, and range from a basic module of 2,000 
m3/h to standard versions of 48,000 m3/h or more, on request. The units are made of folded and bolted sheet metal and 
painted; they are fitted with flanges for easy connection to extractor ducts, eyebolts at the top for suspended installation 
and sturdy bases for ground installation. 
 
The TA model is available in the four configurations: 
 
Basic configuration: metal pre-filter, glass micro-fibre pocket filter; 
“M” configuration: the same as the basic configuration, but with an additional section containing the extraction unit (the 
fan) and its respective electric motor; 
“CA” configuration: the same as the basic configuration, but with an additional section containing active carbon 
cartridges; each module is made up of 9 x carbon cartridges weighing (approx) 3 kg each; 
“CA M” configuration: the same as the basic configuration, but with two additional sections the first containing active 
carbon cartridges and the second containing the extractor (the fan) and its respective electric motor. 
 

 

APPLICATION 
 
The TA filter is made up of modular units. 
These are modular in terms of air capacity 
and size, meeting our customer’s every 
need. This type of unit can be used either 
singly or as pre-filters for electrostatic and 
active carbon filters, or indeed as pre-filters 
for cyclone filters. 

OPERATING PRINCIPLE 
 
The filters work in a vacuum. The air flows 
through the pre-filter, which captures the 
larger pollutants, and then the pocket filter 
comprising a set of single, ultra-deep pockets 
that are mechanically separated. The surface 
area of all the fabric is such as to reduce the 
filter’s frontal speed and capture virtually all 
pollutants, so separation is to an 
exceptionally high standard. As for the 
models with active carbon (“CA”) section, the 
air is treated again by absorption of the active 
carbons before leaving or passing through 
the extractor. 

INDUSTRY SECTORS 
 
Agri - food 
Thermal welding and cutting 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 
 

Model 

 
 

Confi-
guration 

 
Pocket 
filter 

modules 
(Nr.) 

 
Activated 

carbon 
cartridges 

(Nr.) 

 
Acti-
vated 

carbon 
(Kg) 

 
Motor 

fan 
power 
(KW) 

 
Max air 

flow 
(m³/h) 

 
Filter 

pressure 
drop (Pa) 

 
Fan 

pressur
e (Pa) 

 
Noise 
level 

(dB(A)) 

 
Filtering 

body 
dimensions 
LxHxP (mm) 

TA 1x1 

 
1 -  -  -  2.000 250 -  -  600 x 610 x 709 

TA 1x1 CA 1 9 27 -  2.000 400 -  -  600 x 610 x 1418 

TA 1x1 M 1 -  -  1,1 2.000 250 1.180 71 600x610x1418 

TA 1x1 CA M 1 9 27 1,1 2.000 400 1.180 71 600x610x2127 

TA 2x1 

 
2 -  -  -  4.000 250 -  -  1130x610x709 

TA 2x1 CA 2 18 54 -  4.000 400 -  -  1130x610x1418 

TA 2x1 M 2 -  -  2,2 4.000 250 1.030 70 1130x610x1418 

TA 2x1 CA M 2 18 54 2,2 4.000 400 1.030 70 1130x610x2127 

TA 1x2 
 

2 -  -  -  4.000 250 -  -  600x1220x709 

TA 1x2 CA 2 18 54 -  4.000 400 -  -  600x1220x1418 

TA 1x2 M 2 -  -  2,2 4.000 250 1.030 70 600x1220x1418 

TA 1x2 CA M 2 18 54 2,2 4.000 400 1.030 70 600x1220x2127 

TA 3x1 

 

3 -  -  -  6.000 250 -  -  1660x610x709 

TA 3x1 CA 3 27 81 -  6.000 400 -  -  1660x610x1418 

TA 3x1 M 3 -  -  4 6.000 250 1.340 71 1660x610x1418 

TA 3x1 CA M 3 27 81 4 6.000 400 1.340 71 1660x610x2127 

TA 1x3  3 -  -  -  6.000 250 -  -  600x1830x709 

TA 1x3 CA 3 27 81 -  6.000 400 -  -  600x1830x1418 

TA 1x3 M 3 -  -  4 6.000 250 1.340 71 600x1830x1418 

TA 1x3 CA M 3 27 81 4 6.000 400 1.340 71 600x1830x2127 

TA 4x1 

 
4 -  -  -  8.000 250 -  -  2260x610x709 

TA 4x1 CA 4 36 108 -  8.000 400 -  -  2260x610x1418 

TA 4x1 M 4 -  -  5,5 8.000 250 1.330 72 2260x610x1418 

TA 4x1 CA M 4 36 108 5,5 8.000 400 1.330 72 2260x610x2127 

TA 1x4  
 

4 -  -  -  8.000 250 -  -  600x2440x709 

TA 1x4 CA 4 36 108 -  8.000 400 -  -  600x2440x1418 

TA 1x4 M 4 -  -  5,5 8.000 250 1.330 72 600x2440x1418 

TA 1x4 CA M 4 36 108 5,5 8.000 400 1.330 72 600x2440x2127 

TA 2x2 

 
4 -  -  -  8.000 250 -  -  1130x1220x709 

TA 2x2 CA 4 36 108 -  8.000 400 -  -  1130x1220x1418 

TA 2x2 M 4 -  -  5,5 8.000 250 1.330 72 1130x1220x1418 

TA 2x2 CA M 4 36 108 5,5 8.000 400 1.330 72 1130x1220x2127 

TA 2x3 

 
6 -  -  -  12.000 250 -  -  1130x1830x709 

TA 2x3 CA 6 54 162 -  12.000 400 -  -  1130x1830x1418 

TA 2x3 M 6 -  -  7,5 12.000 250 1.580 73 1130x1830x1418 

TA 2x3 CA M 6 54 162 8 12.000 400 1.580 73 1130x1830x2127 

TA 3x2 
 

6 -  -  -  12.000 250 -  -  1660x1220x709 

TA 3x2 CA 6 54 162 -  12.000 400 -  -  1660x1220x1418 

TA 3x2 M 6 -  -  7,5 12.000 250 1.580 73 1660x1220x1418 

TA 3x2 CA M 6 54 162 7,5 12.000 400 1.580 73 1660x1220x2127 

TA 2x4  
 

8 -  -  -  16.000 250 -  -  1130x2440x709 

TA 2x4 CA 8 72 216 -  16.000 400 -  -  1130x2440x1418 

TA 2x4 M 8 -  -  9 16.000 250 1.570 75 1130x2440x1418 
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TA 2x4 CA M 8 72 216 9 16.000 400 1.570 75 1130x2440x2127 

TA 4x2 
 

8 -  -  -  16.000 250 -  -  2260x1220x709 

TA 4x2 CA 8 72 216 -  16.000 400 -  -  2260x1220x1418 

TA 4x2 M 8 -  -  9 16.000 250 1.570 75 2260x1220x1418 

TA 4x2 CA M 8 72 216 9 16.000 400 1.570 75 2260x1220x2127 

TA 3x3 
 

9 -  -  -  18.000 250 -  -  1660x1830x709 

TA 3x3 CA 9 81 243 -  18.000 400 -  -  1660x1830x1418 

TA 3x3 M 9 -  -  11 18.000 250 1.570 76 1660x1830x1418 

TA 3x3 CA M 9 81 243 11 18.000 400 1.570 76 1660x1830x2127 

TA 2x5  10 - -  -  20.000  250 - -  1130x3050x709 

TA 2x5 CA 10 90 270  -  20.000  400 - -  1130x3050x1418  

TA 2x5 M 10 - -  15 20.000  250 1.530 76 1130x3050x1418  

TA 2x5 CA M 10 90 270  15 20.000  400 1.530 76 1130x3050x2127  

TA 4x3 

 
12 - -  -  24.000  250 - -  2260x1830x709  

TA 4x3 CA 12 108 324  -  24.000  400 - -  2260x1830x1418 

TA 4x3 M 12 - -  18,5  24.000  250 1.910 78 2260x1830x1418 

TA 4x3 CA M 12 108 324  18,5  24.000  400 1.910 78 2260x1830x2127 

TA 3x4  
12 - -  -  24.000  250 - -  1660x2440x709 

TA 3x4 CA 12 108 324  -  24.000  400 - -  1660x2440x1418  

TA 3x4 M 12 - -  18,5  24.000  250 1.910 78 1660x2440x1418  

TA 3x4 CA M 12 108 324  18,5  24.000  400 1.910 78 1660x2440x2127  

           

TA 2x7 14 - -  -  28.000  250 - -  1130x4270x709  

TA 2x7 CA 14 126 378  -  28.000  400 - -  1130x4270x1418 

          

           

TA 3x5 15 - -  -  30.000  250 - -  1660x3050x709 

TA 3x5 CA 15 135 405  -  30.000  400 - -  1660x3050x1418  

          

           

TA 4x4 16 - -  -  32.000  250 - -  2260x2440x709  

TA 4x4 CA 16 144 432  -  32.000  400 - -  2260x2440x1418 

          

           

TA 3x6 18 - -  -  36.000  250 - -  1660x3660x709 

TA 3x6 CA 18 162 486  -  36.000  400 - -  1660x3660x1418  

          

           

TA 4x5 20 - -  -  40.000  250 - -  2260x3050x709  

TA 4x5 CA 20 180 540  -  40.000  400 - -  2260x3050x1418 

          

           

TA 4x6 24 - -  -  48.000  250 - -  2260x3660x709 

TA 4x6 CA 24 216 648  -  48.000  400 - -  2260x3660x1418  

          

           

TA 3x8 24 - -  -  48.000  250 - -  1660x4880x709  

TA 3x8 CA  216 648   
-  

48.000  400  
- 

 
-  

1660x4880x1418 

          


